
DANH MỤC TÀI SẢN 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 136/HĐĐG/NĐSĐ-BTN ngày 02/10/2025 giữa 

Công ty Nhiệt điện Sơn Động-TKV – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực TKV-CTCP) 

 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

A Tài sản thẩm định giá trị   

I Máy móc thiết bị   

1 
Hệ thống vận chuyển và thải tro đáy, tro bay lò 2 (Bộ 

làm nguội xỉ số 1,2 lò hơi số 2) Bộ 2 

2 
Hệ thống bảo vệ máy biến áp máy phát và máy phát tổ 

1 HT 1 

3 Hệ thống bảo vệ máy biến áp và máy phát tổ 2 HT 1 

4 Hệ thống tủ điều khiển 6.6kV (08 máy cắt) HT 1 

5 Thang máy tổ máy số 1 HT 1 

6 
Hệ thống điều hoà trung tâm (Điều hoà B phòng điều 

khiển trung tâm) HT 1 

7 Máy photocopy V3060 CPS HSX Máy 1 

II Phương tiện vận tải   

1 Xe ô tô tải ben tự đổ biển số: 98H-1226 Xe 1 

2 Xe ô tô tải ben tự đổ biển số: 98H-1228 Xe 1 

3 Xe ô tô tải ben tự đổ biển số: 98K-9976 Xe 1 

4 Xe ô tô tải ben tự đổ biển số: 98K-9977 Xe 1 

5 Xe téc chở tro xỉ kiểu SDG5258GFL Xe 1 

6 Xe nâng chạy điện (CPD25) Xe 1 

7 Xe nâng chạy điện số 1 (CPD20) Xe 1 

8 Xe nâng chạy điện số 2 (CPD20) Xe 1 

9 Xe nâng chạy dầu CPCD60 Xe 1 

10 
Xe ô tô toyota HIACE biển số: 29Y-1776. Xe 16 chỗ sản 

xuất 2005. 
Xe 1 


